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Ngày
thứ

Giờ
dạy

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân
môn)

Tên bài Hình thức
Địa
điểm

Đ D

Hai
1/11

8h 33 TV (Đọc) Ôn tập giữa kì I (Tiết 1) GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT

8h35 34 TV (Đọc) Ôn tập giữa kì I (Tiết 2) GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 Âm nhạc Học bài HS lớp 2 chăm ngoan GVBM dạy qua
clip

9h50 41 Toán Ki - lô- gam GV dạy online Máy,BGĐT
10h30 9 TV(Viết) Ôn tập giữa kì I (Tiết 3) GV dạy qua clip clip

Ba
2/11

8h 35 TV (Đọc) Ôn tập giữa kì I (Tiết 4) GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT
8h35 36 TV (Đọc) Ôn tập giữa kì I (Tiết 5) GV dạy online Máy,BGĐT
9h15 42 Toán Lít GV dạy online Máy,BGĐT
9h50 9 Đạo đức TH kĩ năng giữa kì 1 GV dạy qua clip clip
10h30 17 TNXH An toàn khi ở trường GV dạy qua clip clip

Tư
3/11

8h 9 TV(Viết) Ôn tập giữa kì I (Tiết 6) GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT

8h35 43 Toán Lít GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 9 TV(Nghe
nói)

Ôn tập giữa kì I (Tiết 7) GV dạy qua clip clip

9h50 Mĩ thuật Phương tiện giao thông GVBM dạy qua
clip

10h30 Thể dục Đi theo vạch kẻ vòng trái
(phải), hai tay dang ngang -Trò
chơi

GVBM dạy qua
clip

Năm
4/11

8h 9 TV
(LT 1)

Ôn tập giữa kì I (Tiết 8) GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT

8h35 44 Toán Thực hành và trải nghiệm với
các đơn vị Ki - lô - gam, Lít

GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 18 TNXH Giữ vệ sinh trường học GV dạy qua clip clip
9h50 9 TV Ôn tập giữa kì I (Tiết 9) GV dạy qua clip Máy,BGĐT

Sáu
5/11

8h 9 TV(LT 2) Ôn tập giữa kì I (Tiết 10) GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT

8h35 45 Toán Thực hành và trải nghiệm với
các đơn vị Ki - lô - gam, Lít

GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 HĐTN-
SHL

Có bạn thật vui GV dạy online Máy,BGĐT

9h50 Thể dục Đi kiễng gót theo vạch kẻ vòng
trái (phải), hai tay chống hông-
Trò chơi

GVBM dạy qua
clip
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